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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Ngọc Sơn 

Các Thẩm phán:  

1. Bà Bùi Thị Nguyễn 

 2. Bà Nguyễn Hồng Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhuần – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Hữu Tài - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 149/2017/HSPT ngày 

12/10/2017 đối với bị cáo Trương Nguyễn Thế H do có kháng cáo của bị cáo 

Trương Nguyễn Thế H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2017/HSST ngày 

01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Bị cáo Trương Nguyễn Thế H, sinh ngày 28/4/1994, tại thành phố L, tỉnh 

An Giang; Nơi cư trú số 11 lô X, khóm Đ6, phường M, thành phố L, tỉnh An 

Giang; Nghề nghiệp làm thuê; Trình độ học vấn 10/12; Dân tộc kinh; Con ông 

Trương Văn Đ, sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1964; Bị cáo 

có vợ Lê Thị Kim N, sinh năm 1994 và có 01 con tên Trương Thế K, sinh năm 

2016; Tiền án, tiền sự chưa;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo được tại ngoại và có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa theo yêu cầu của bị cáo Trương Nguyễn Thế H có Bà 

Huỳnh Hồng D – là luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang (có mặt); 
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(Trong vụ án, những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Long Xuyên  

và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 19 giờ ngày 27/11/2016, bị cáo Trương Nguyễn Thế H sau khi 

uống rượu trên đường về nhà trọ thì gặp mẹ con bà Lưu Tuyết N và anh Nguyễn 

An L đang ngồi đầu hẻm trước tiệm tóc Nguyễn Hoàng để thu tiền góp. Bị cáo 

đến gặp L và cự cãi về việc L cho vợ bị cáo là Lê Thị Kim N vay tiền góp thì 

được N can ngăn nên H bỏ về nhà trọ, L ném cục gạch ống theo nhưng không 

trúng, sau đó L cùng cha là ông Nguyễn Kim Q kéo đến đứng trước hàng rào nhà 

trọ thách thức đánh nhau với H, được mọi người can ngăn không cho H ra khỏi 

phòng trọ nên H dùng tay đập bể kính cửa sổ phòng trọ số 5 và cửa đi phòng trọ 

số 7 do bà Lâm Thị Bội Ng làm chủ. Căn cứ kết luận định giá tài sản số 

54/KL.HĐ ngày 01/6/2017 xác định: 02 cửa sắt, gắn kính bị bể thiệt hại tổng 

cộng là 415.800 đồng. Sau khi được can ngăn L và ông Q bỏ đi, khoảng 10 phút 

sau L tiếp tục ra đầu hẻm ngồi cùng bà N thì H nhặt viên gạch ống đi tìm anh L, 

khi đến nơi H ném viên gạch về phía L, nhưng L né được làm viên gạch trúng vào 

mắt trái của bà N gây thương tích. Ngày 27/11/2016, bà Lưu Tuyết N có đơn yêu 

cầu khởi tố vụ án hình sự và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long 

Xuyên đã tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 382/16/TgT ngày 27/12/2017 xác định: 

bà Lưu Tuyết N bầm mắt trái, sung kết mạc mắt trái không tồn tại; Sẹo đi từ góc 

mũi vòng theo cung mày trái kích thước 7.5 x 0.5cm, ảnh hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 15%. 

Cáo trạng số 60/VKS-HS ngày 06/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã truy tố bị cáo Trương Nguyễn Thế H về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 77/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã quyết định:  

Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm  p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33; 

Điều 45; Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Nguyễn Thế H 02 (hai) năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng; án phí hình sự sơ 

thẩm và quyền kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 14/9/2017 bị cáo Trương Nguyễn Thế H có 

đơn kháng cáo với yêu cầu xin được giảm nhẹ hình phạt.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo H vẫn giữ y yêu cầu kháng cáo và yêu cầu 

bổ sung xin được hưởng án treo. 

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố nhà nước tại phiên tòa phát 

biểu quan điểm về vụ án và đề xuất với Hội đồng xét xử:  

- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Trương Nguyễn Thế H 

kháng cáo trong hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 

việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

- Về nội dung: Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Nguyễn Thế H là đúng 

quy định của pháp luật. Quá trình phúc thẩm bị cáo có cung cấp biên lai nộp 

2.600.000 đồng trong đó có tiền bồi thường thiệt hại và tiền án phí tại tại Chi cục 

Thi hành án dân sự Thành phố Long Xuyên nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

điểm b khoản 2 Điều 248; điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2003 chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng tuyên phạt bị cáo từ 

01 năm 6 tháng đến 01 năm 09 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Luật sư Huỳnh Hồng D bào chữa cho bị cáo Trương Nguyễn Thế H có 

ý kiến như sau: Thống nhất với điều, khoản, tội danh mà bản án hình sự sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên xử phạt đối với bị cáo nhưng xin 

Hội đồng xét xử quan tâm các tình tiết sau: Bị cáo xuất thân từ thành phần nhân 

dân lao động nghèo, học thức thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế, cha 

mẹ bị cáo đã ly hôn từ khi bị cáo còn nhỏ, hoàn cảnh bị cáo hiện nay hết sức khó 

khăn và trong giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo có khắc phục toàn bộ hậu quả và 

tiền án phí, hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con nhỏ nên 

đề nghị xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt, có thể cho hưởng án treo để bị 

cáo sớm trở về với gia đình, nuôi dạy con cái, là công dân có ích cho xã hội. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trương Nguyễn Thế H đã thừa 

nhận hành vi phạm tội, bị cáo dùng viên gạch ống ném anh L nhưng trúng vào 

mắt trái của bà N, nên toàn bộ thương tích của bị hại là do bị cáo gây ra và bị cáo 

thấy được hành vi của mình là trái pháp luật nên tự nguyện khắc phục bồi thường. 

Nay xin được giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo. 

[2] Đối với luật sư Huỳnh Hồng D bào chữa cho bị cáo nêu ra những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là có căn cứ nên có cơ sở để Hội đồng xét 

xử xem xét chấp nhận một phần. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Trương Nguyễn Thế H, thì thấy: Bị cáo là 

người trưởng  thành, có đầy đủ sức khỏe, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo sử dụng viên 
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gạch ống ném trúng vào mắt trái của bà Lưu Tuyết N gây thương tích 15% ảnh 

hưởng thẩm mỹ cho bị hại nên Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên xử phạt 

bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” với mức hình phạt 2 năm tù là đúng quy 

định. Lẽ ra, theo cáo trạng truy tố thì khung hình phạt đối với bị cáo từ 02 năm 

đến 07 năm tù nhưng cấp sơ thẩm khi quyết định hình phạt có xem xét các tình 

tiết giảm nhẹ nên xử phạt bị cáo mức 02 năm tù ở mức thấp nhất của khung hình 

phạt là đã có cân nhắc đối với bị cáo. Điều này là phù hợp với pháp luật, tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.  

[4] Tuy nhiên, trong thời hạn xét xử phúc thẩm, ngày 01/12/2017 bị cáo 

Trương Nguyễn Thế H có nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tại Chi cục Thi hành 

án dân sự Thành phố Long Xuyên với số tiền 3.100.000 đồng (Ba triệu một trăm 

ngàn đồng), trong đó gồm khắc phục hậu quả 2.600.000 đồng; 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm theo bản án sơ thẩm 

số 77/2017/HSST ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Hội đồng xét xử xét thấy, trong thời gian kháng cáo bị cáo đã thấy 

được việc làm của mình là sai trái, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bà Lưu 

Tuyết N và nộp tiền án phí nên xem như đã thực hiện xong phần trách nhiệm dân 

sự và án phí. Đây là tình tiết mới được ghi nhận để xem xét cho bị cáo khi quyết 

định hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ngoài việc xin giảm nhẹ hình 

phạt, bị cáo H còn xin được hưởng án treo nhưng trong vụ án này, bị cáo phạm tội 

có tính chất côn đồ nên không có cơ sở áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự cho bị 

cáo được hưởng án treo. Do đó chỉ chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo. 

 [5] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy quan điểm của đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2003 để sửa bản án hình sự sơ thẩm là có cơ sở chấp nhận. 

 [6] Do chấp nhận một phần kháng cáo, sửa án sơ thẩm nên bị cáo Trương 

Nguyễn Thế H không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại 

điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

[7] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Áp dụng: điểm b khoản 2 Điều 248; điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2003; 
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Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Nguyễn Thế H về việc xin giảm 

nhẹ hình phạt và sửa bản án hình sự sơ thẩm. 

[2] Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

47 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) 

 Xử phạt: Bị cáo Trương Nguyễn Thế H 01 năm 06 tháng (Một năm sáu 

tháng) tù về tội "Cố ý gây thương tích". Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành 

hình phạt. 

Bị cáo Trương Nguyễn Thế H đã chấp hành xong phần trách nhiệm dân sự 

và án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm với số tiền 3.100.000 đồng (Ba triệu 

một trăm ngàn đồng) theo bản án sơ thẩm số số 77/2017/HSST ngày 01/9/2017 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (biên lai thu số 003457 

ngày 01/12/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Long Xuyên). 

[4] Bị cáo Trương Nguyễn Thế H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

[5] Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 77/2017/HSST ngày 

01/9/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

     

        Nơi nhận: 
- TAND tối cao (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (2); 

- VKSND huyện (1); 

- TAND huyện,thi (2); 

- Công an huyện (1);  

- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 

- Chi cục THADS huyện (1); 

- Trại tạm giam (1); 

- Bị cáo (1); 

- Phòng KTNV và THA (1); 

- Tòa hình sự (1); 

- PV 27 (1);  

- Sở Tư pháp (1); 

- Văn phòng (2);  

- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lý Ngọc Sơn 


